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DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HKI 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

 
Giáo viên có mặt từ 6h45  CÁC BUỔI KIỂM TRA  

 

STT Họ và tên Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Lê Đình Mai Trưởng ban Phụ trách chung 

02 Vũ Thị Hương P.Trưởng ban Phụ trách trường 

03 Nguyễn Thị Hoài Thư ký Làm NV tại trường 

04 Vũ Thị Khuyên Phục vụ Làm NV tại trường 

05 Lê Thị Chinh Phục vụ Làm NV tại trường 

06 Nguyễn Xuân Giản Phục vụ Làm NV tại trường 

07 Nguyễn Thị Huyền Giám thị Làm NV tại trường 

08 Vũ Thị Quyền Giám thị Làm NV tại trường 

09 Lương Thị Thêu Giám thị Làm NV tại trường 

10 Trần Văn Phường Giám thị Làm NV tại trường 

11 Nguyễn Thị Chung Giám thị Làm NV tại trường 

12 Vũ Thị Nhung Giám thị Làm NV tại trường 

13 Nguyễn Văn Nam Giám thị Làm NV tại trường 

14 Lương Thị Nga Giám thị Làm NV tại trường 

15 Nguyễn Văn Kiệt Giám thị Làm NV tại trường 

16 Phùng Văn Tuệ Giám thị Làm NV tại trường 

17 Nguyễn Thị Hải Như Giám thị Làm NV tại trường 

18 Bùi Văn Khắc Giám thị Làm NV tại trường 

19 Nguyễn Thị Giang Giám thị Làm NV tại trường 

20 Phạm Thị Khuyến Giám thị Làm NV tại trường 

21 Nguyễn Văn Nhất P.Trưởng ban Phụ trách Điểm trường 

22 Lê Thị Thúy Thư ký Làm NV tại Điểm trường 

23 Vũ Thị Thanh Huyền Phục vụ Làm NV tại Điểm trường 

24 Vũ Đình Phước Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

25 Cao Thị Phượng Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

26 Phạm Phương Anh Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

27 Bùi Thị Hà Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

28 Nguyễn Thị Thủy Giám thị Làm NV tại Điểm trường 
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29 Vũ Đăng Tú Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

30 Lưu Thuỳ Linh Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

31 Nguyễn Văn Hiệu Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

32 Bùi Thị Hiển Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

33 Nguyễn Công Điểm Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

34 Trần Việt Hùng Giám thị Làm NV tại Điểm trường 

35 Nguyễn Thị Lan Hồng Giám thị Làm NV tại Điểm trường 


